
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tiếng anh cơ 

bản 2
1-5

Cô Liễu 102D

Ngữ pháp 

THTH2
6-10 Đọc THTH2 6-10 Chính trị 7-10 Nói THTH2 6-10

Cô Thảo 204D Cô Thảo 204D Cô Thủy 102D Cô Thảo 204D

Tiếng anh cơ 

bản 2
6-10

Thiết kế web 

nâng cao
6-10 Chính trị 7-10 Pháp luật 6-10

Cô Liễu 102D Cô Trà 502A Cô Thủy 102D Cô Hà HTC

Văn hóa Văn hóa

Thiết kế web 

cơ bản
6-9

Thiết kế web 

cơ bản
6-9

Lập trinh cơ 

bản với 

C/C++

6-9

Thầy Linh
Phòng máy 

nhà D
Thầy Linh

Phòng máy 

nhà D
Cô Quỳnh

Phòng máy 

nhà D

Chiều

CNTT01A - 

K13

Sáng

Chiều

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ II (2020-2021)

     ( Tuần từ 03-05-2021 đến 08-05-2021)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

CNTT01A - 

TCK13

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ Nhật

TH01A - K13

Sáng

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01A - K13

Sáng

Tiếng anh cơ 

bản 2
6-10

Thiết kế đồ 

họa với Corel 

Draw

6-10 Chính trị 7-10 Pháp luật 6-10

Cô Liễu 102D Thầy Nghi
P.máy nhà 

D
Cô Thủy 102D Cô Hà HTC

Chính trị 2-5
Tiếng anh cơ 

bản 2
1-5

Thực hành 

Hàn
1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

2-5

Cô Thủy 102D Cô Liễu 102D Thầy Thắng PTH hàn Cô Vân 102D

Chính trị 2-5
Tiếng anh cơ 

bản 2
1-5

Thực hành 

Hàn
1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

2-5

Cô Thủy 102D Cô Liễu 102D Thầy Thắng PTH hàn Cô Vân 102D

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

6-10
Tin học đại 

cương
6-10

Thầy Đô
Phòng thực 

hành 02
Thầy Đô

Phòng thực 

hành 02
Thầy Đô

Phòng thực 

hành 02
Cô Hồng

Phòng máy 

nhà D

CNOT01A-

K13(CNOT01 

K13)

Sáng

Chiều

CNOT01B -

K13 ( 

CNOT01 K13)

Sáng

Chiều

K13-CNOT - 

TC và CĐ 9+

Sáng

Chiều

TKĐH01A - 

K13

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01A - K13

Sáng

Văn hóa Văn hóa

Điện tử cơ 

bản

13h00 - 

17h10

Điện tử cơ 

bản

13h00 - 

17h10
Khí cụ điện

13h00 - 

17h10
Khí cụ điện

13h00 - 

17h10

T.Viết Hùng
tầng 2 nhà 

C
T.Viết Hùng

tầng 2 nhà 

C
T.Lê Dũng

tầng 2 nhà 

C
T.Lê Dũng

tầng 2 nhà 

C

Giáo dục thể 

chất 
1-4

T.Kiên Sân TC 

Thực hành 

chế biến 1 
6-9

Lý thuyết chế 

biến 2 
6-9 Quản trị học 6-10

Tiếng anh 

giao tiếp 1 
1-4

C.Trang PTH C.Trang 303D C.Nhung 303D C.Thắm 303D

Văn hóa Văn hóa Văn hóa

Thực hành 

chế biến 1 
6-9

Lý thuyết chế 

biến 2 
6-9

Tin học đại 

cương 
6-10

C.Trang PTH C.Trang 303D C. Hồng  
Tầng 2 nhà 

D

Ngữ pháp 

THTH4
1-4 Viết THTH4 1-4 Chính trị 2-5

Cô Thúy 204D Cô Thúy 204D Cô Thủy 102D

Nói THTH4 6-9
Nghe 

THTH4
6-9

Thầy Kang 403B Cô Thư 403B

TH01-K12

11 SV

Sáng

Chiều

CBMA01A - 

TCK13

Sáng

Chiều

ĐL01A - K13
Sáng

Thực tập nghề nghiệp từ 05/4/2021
Chiều

ĐL01 - 

K13CĐ9P

Sáng

Chiều

Thực tập nghề nghiệp từ 05/4/2021
Chiều

CBMA01A - 

K13

Sáng

Chiều

ĐCN01A - 

K13

Sáng

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01A - K13

Sáng

Ôn Thi
Dược Lâm 

Sàng 1
1-5 Ôn Thi

T.Đại P.B11 CS1

Thi CS 

Cộng Đồng
8h30 Ôn Thi

306A2

13h30 GDTC 13h30

306A2 T.Kiên CS2

Thương mại 

điện tử
2-5

Lập trình với 

Mobi 1
1-5

Kiểm thử và 

đảm bảo chất 

lượng phần 

mềm

1-4
Thương mại 

điện tử
2-5

Cô Quỳnh 502A Thầy Thanh 502A Cô Thúy
P.máy nhà 

D
Cô Quỳnh 502A

Lập trình với 

Java 
1-5

Cô Hồng
P.máy nhà 

D

Lập trình ứng 

dụng web
6-9

Cô Hiền
Phòng máy 

nhà D

Thi RHM- 

mắt -Tai 

Mũi họng

CNTT01-

K12TC3

Sáng

Chiều

YSĐK-K12

Sáng

Chiều

CNTT01-K12

30 SV

Sáng

Chiều

D01-K12

12 SV

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01A - K13

Sáng

BD&SC HT 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

1-5

BD&SC hộp 

số tự động ô 

tô

1-5
BD&SC HT 

phanh ô tô 
1-5

BD&SC hộp 

số tự động ô 

tô

1-5

Thầy Chất PTH 02 Thầy Thi PTH 01 Thầy Quyết PTH 01 Thầy Thi PTH 01

BD&SC HT 

phanh ô tô 
1-5

BD&SC HT 

phanh ô tô 
1-5

BD&SC HT 

phanh ô tô 
1-5

Thầy Chinh PTH 02 Thầy Chinh PTH 02 Thầy Chinh PTH 02

BD&SC HT 

điện thân xe 

ô tô

6-10
Tiếng anh cơ 

bản
6-9

BD&SC HT 

điện thân xe 

ô tô

6-10

Thầy Chất PTH 04 Cô Thắm P303D Thầy Chất PTH 04

ZCNOT01 - 

K12

Sáng

Thực tập sản xuất từ 23/3/2021-23/6/2021
Chiều

K12-CNOT - 

TC và CĐ 9+ 

GĐ 1

Sáng

Chiều

Thực tập sản xuất từ 23/3/2021-23/6/2021

Chiều

ACNOT02 - 

K12

Sáng

Thực tập sản xuất từ 23/3/2021-23/6/2021
Chiều

Lớp 2 

(CNOT02-

K12) 

Sáng

Chiều

ACNOT01 - 

K12

Sáng

Lớp 1 

(CNOT01-

K12) 

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01A - K13

Sáng

NV thuế 

và Kế toán 

thuế

8h00-

11h00

C. Hải 

Đường
D403

Thực hành 

ghi sổ kế 

toán

6-10

NV thuế 

và Kế toán 

thuế

13h30-

16h30

T.Kết D302  
C. Hải 

Đường
D403

 Quản trị 

KDKS
1-5

Tin học ứng 

dụng trong 

KD

1-5
Nguyên  lý 

kế toán 
1-5

Chuyên sâu 

Tốt nghiệp
8h00 7H30 7H30 

C. Thùy Anh 304D C.Huyền 
P.máy nhà 

D 
T.Kết 303D PTH cs1 PTH cs1 PTH cs1 

Tiếng anh 

CN 2 
6-9

Thi TH 

nghiệp vụ 

pha chế 

13h30
Tiếng anh 

CN 2 
6-9

Tổ chức sự 

kiện 
6-10 13h00 13h00

C.Lý PTH cs2 PTH C.Lý PTH cs2 C. Ngọc Anh 303D PTH cs1 PTH cs1 

Sinh lý dinh 

dưỡng 
1-5

Tiếng anh 

CN 2 
1-4

Chuyên sâu 

Tốt nghiệp
8h00

Tiếng anh 

CN 2 
1-4

T. Lợi 303D C.Thắm 303D PTH C.Thắm 303D

Chuyên sâu 

Tốt nghiệp
13h00

PTH 

Văn hóa Văn hóa Văn hóa

Tiếng Anh 

cơ  bản 
6-9

Tin học đại 

cương 
6-9

C.Thắm 303D C. Trà 502A

CBMA01-K12

23 SV

Sáng

Chiều

QTKS01-K12 

CĐ9+

5 SV

Sáng

Chiều

KT01-K12

19 SV

Sáng

Chiều

QTKS01-K12

43 SV

Sáng

Chiều

Thi 

Chuyên 

sâu Tốt 

nghiệp

Thi 

Chuyên 

sâu Tốt 

nghiệp

Thi Chuyên 

sâu Tốt 

nghiệp

Thi Chuyên 

sâu Tốt 

nghiệp

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01A - K13

Sáng

Văn hóa Văn hóa Văn hóa

Tiếng Anh 

cơ  bản 
6-9

Lý thuyết chế 

biến 2 
6-9

Tin học đại 

cương 
6-9

C.Thắm 303D C.Trang 303D C. Trà 502A

Thực hành 

(TĐĐ, CCĐ, 

ĐTCS..) 

(TH5)

2-5

Thi Khí nén 

và điều 

khiển điện-

khí nén

8h30 Chính trị 2-5

T. Quốc 

Hùng

Xưởng T4A 

CS1
Cô Sửu 301D Cô Thủy B07

Thực hành 

(TĐĐ, CCĐ, 

ĐTCS..) 

(TH5)

6-9  

T. Quốc 

Hùng

Xưởng T4A 

CS1

Hệ thống 

máy lạnh dân 

dụng

1-5

Điện tử 

chuyên 

ngành điện 

lạnh

2-5 Chính trị 2-5

Thầy Lộc 

Xưởng 

THĐL nhà 

E

T.Hoàng
P.Máy tầng 

2 nhà D
Cô Thủy B07

Hệ thống 

điều hòa 

không khí 

cục bộ

6-10

Điện tử 

chuyên 

ngành điện 

lạnh

6-10

Hệ thống 

điều hòa 

không khí 

cục bộ

6-10

Thầy Tú 301D T.Hoàng
P.Máy tầng 

2 nhà D
thầy Tú 301D

ĐL01 - K12

14 SV

Sáng

Chiều

CBMA01-K12 

CĐ9+

8 SV

Sáng

Chiều

ĐĐT01 - K12

12 SV

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01A - K13

Sáng

Văn hóa Văn hóa

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ

13h30 - 

17h10

Tin học đại 

cương
6-9

Thầy Văn
PTH điện 

lạnh
cô Trà

P.Máy tầng 

2D

Hóa Dược 

Nâng Cao
1-5

Tập trung tại 

hội trường C
8h00

Bào Chế 

Nâng Cao
1-5 Ôn Thi

Cô Mơ B07
Hội trường 

C cs1
Cô Luân P.THCS1

Hóa Dược 

Nâng Cao
6-10

Bào Chế 

Nâng Cao
6-10

Cô Mơ P.B07CS1 Cô Luân P.THCS1

Điều dưỡng 

Nội Chuyên 

sâu

1-5

Điều dưỡng 

Nội Chuyên 

sâu

8h00

T.Dũng B11 T.Dũng HTL C

Thi CS 

Cộng Đồng
13h30

P.B07

D01-K11

24 SV

Sáng

Chiều

ĐD01-K11

14 SV

Sáng

Chiều

ĐL01 - 

K12TC3

Sáng

Chiều

Trang 8


